
CMND Số tài khoản

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)*(4)

1 1714414 Lăng Thị Vui 13/05/1998 Nùng 5 894,000          4,470,000 241***697 6380***363 AGB - BT Đại học

2 18110062 Trần Huỳnh Châu 21/08/2000 Hoa 5 894,000          4,470,000 026***050 6380***650 AGB - BT Đại học

3 18126037 Đinh Thành Việt 15/07/2000 Hrê 5 894,000          4,470,000 215***920 6380***200 AGB - BT Đại học

4 18120339 Hà Văn Duy 17/03/2000 Nùng 5 894,000          4,470,000 231***266 6380***910 AGB - BT Đại học

5 18140328 Thạch Sơn 04/07/2000 Khmer 5 894,000          4,470,000 331***516 6380***670 AGB - BT Đại học

6 18150177 Bế Thị Diệu Linh 02/11/2000 Tày 5 894,000          4,470,000 241***577 6380***311 AGB - BT Đại học

7 19120325 Đinh Huỳnh Tiến Phú 10/11/2001 Hoa 5 894,000          4,470,000 079***203 6380***398 AGB - BT Đại học

8 19120559 Hà Duy Lãm 31/01/2001 Thái 5 894,000          4,470,000 241***380 6380***038 AGB - BT Đại học

9 19247111 Phạm Thị Ngọc Diễm 23/01/2001 Nùng 5 894,000          4,470,000 241***468 6380***339 AGB - BT Đại học

10 20127509 Lu Phi Hùng 07/10/2020 Hoa 5 894,000          4,470,000 033***602 6380***493 AGB - BT Đại học

11 21120464 Nguyễn Quốc Hưng 19/08/2003 Tày 5 894,000          4,470,000 241***981 6380***864 AGB - BT Đại học

12 20127128 Phạm Võ Cường 23/01/2001 Hoa 5 894,000          4,470,000 079***215 6380***067 AGB - BT Đại học
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